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1 Trường THCS
An Phú 1 2 1 1 2 1 8 1 1 2 10

2 Trường THCS
Bình An 2 1 3 1 1 4

3 Trường THCS
Cát Lái 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 15 1 1 16

4 Trường THCS
Giồng Ông Tố 1 1 1 1 4 1 1 5

5 Trường THCS
Lương Định Của 2 4 1 3 1 1 1 13 1 1 14

6 Trường THCS
Nguyễn Thị Định 1 2 2 1 1 1 8 1 1 9

7 Trường THCS
Nguyễn Văn Trỗi 1 1 1 1 1 5 0 5

8 Trường THCS
Thạnh Mỹ Lợi 2 1 1 1 5 1 1 2 7

9
Trường THCS
Trần Quốc Toản
1

1 1 1 2 1 2 1 1 10 1 1 1 3 13

10 Trường THCS
Đặng Tấn Tài 2 2 2 1 2 1 1 1 12 1 1 13

11 Trường THCS
Hiệp Phú 2 3 6 5 1 2 1 1 2 1 2 1 27 1 1 2 29
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12 Trường THCS
Hoa Lư 3 2 1 2 8 1 1 1 1 4 12

13 Trường THCS
Hưng Bình 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 18 1 1 19

14 Trường THCS
Long Bình 1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 3 11

15 Trường THCS
Long Phước 1 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1 3 11

16 Trường THCS
Long Trường 2 1 2 2 1 1 1 10 1 1 11

17 Trường THCS
Phú Hữu 1 1 1 1 4 1 1 2 6

18 Trường THCS
Phước Bình 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 2 15

19 Trường THCS
Tân Phú 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 20 1 1 2 22

20 Trường THCS
Tăng Nhơn Phú B 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 12

21 Trường THCS
Trần Quốc Toản 2 4 1 1 1 1 10 1 1 11

22 Trường THCS
Trường Thạnh 1 4 5 3 1 2 1 17 1 1 18

23 Trường THCS
Bình Chiểu 3 4 2 2 2 1 1 2 2 1 5 1 26 1 1 2 28

24 Trường THCS
Bình Thọ 2 1 1 2 6 1 1 2 8

25 Trường THCS
Dương Văn Thì 3 2 1 2 1 2 1 2 1 4 19 1 1 1 1 4 23
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26 Trường THCS
Hiệp Bình 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 3 20 1 1 1 3 23

27 Trường THCS Lê
Quý Đôn 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 17 1 1 18

28 Trường THCS Lê
Văn Việt 1 1 2 0 2

29 Trường THCS
Linh Đông 1 1 1 1 2 6 1 1 7

30 Trường THCS
Linh Trung 1 1 2 1 5 1 1 2 7

31 Trường THCS
Ngô Chí Quốc 1 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 24 1 1 2 26

32 Trường THCS
Nguyễn Văn Bá 1 2 2 2 1 1 9 1 1 2 11

33 Trường THCS
Tam Bình 2 1 2 1 1 1 1 2 1 12 1 1 13

34 Trường THCS
Thái Văn Lung 3 2 2 5 1 2 1 1 17 1 1 18

35 Trường THCS
Trường Thọ 3 3 4 1 1 1 1 2 16 1 1 2 18

36 Trường THCS
Trương Văn Ngư 1 1 1 1 1 5 0 5

37 Trường THCS
Xuân Trường 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 8

Tổng 43 57 62 23 56 8 6 17 19 29 28 13 46 17 1 425 3 2 26 21 6 2 3 63 488
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